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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập vi khuẩn nội sinh trong 
cây mắc cỡ tàn dù (Biophytum sensitivum L.) có khả năng kháng 
oxy hóa và khả năng đối kháng in vitro. Khả năng kháng oxy hóa 
được xác định bằng phương pháp định lượng polyphenol, 
flavonoid, kháng oxy hóa tổng và khả năng khử sắt. Kết quả cho 
thấy tổng cộng có 30 dòng vi khuẩn nội sinh được phân lập từ cây 
mắc cỡ tàn dù và đều có khả năng kháng oxy hóa. Trong 30 dòng 
vi khuẩn đã phân lập có 3 dòng cho thấy khả năng sản sinh hợp 
chất kháng oxy hóa và khả năng kháng khuẩn hiệu quả nhất được 
ký hiệu là BS-R1, BS-L1 và BS-F8. Sau khi sàng lọc và định danh 
thì kết quả cho thấy dòng BS_R1 và BS-L1 tương đồng với chi 
Bacillus với độ tương đồng là 99,93%, với dòng BS-F8 thì cho thấy 
độ tương đồng với chi Calidifontibacillus là 100%. 
Từ khoá: Bacillus, kháng oxy hóa, kháng khuẩn, mắc cỡ tàn dù, vi 
khuẩn nội sinh 

ABSTRACT 
The investigation was carried out to isolate endophytic bacteria 
and evaluate their antioxidative activities in vitro. The antioxidant 
capacity was determined by total polyphenols, flavonoids, 
antioxidation capacity, and reducing power. The results revealed 
that 30 endophytic bacterial strains from the Biophytum sensitivum 
plant were found, exhibiting antioxidant activity. BS-R1, BS-L1, 
and BS-S8 have shown the ability to produce the most effective 
antioxidants and antagonistic efficacy. The BS-R1 and BS-L1 
strains belong to the genus Bacillus with a similarity of 99.93%, 
while the BS-F8 strain has a similarity of 100% with the genus 
Calidifontibacillus. 

Keywords: Bacillus, antioxidant, antagonistic efficacy, Biophytum 
sensitivum L., endophytic bacteria 

1. GIỚI THIỆU 
Stress oxy hóa là một khái niệm được sử dụng 

rộng rãi trong ba thập kỷ qua. Stress oxy hóa tham 

gia mạnh mẽ tích cực vào sinh lý của các bệnh rất 
phổ biến, như đái tháo đường, huyết áp cao, tiền sản 
giật, xơ vữa động mạch, suy thận cấp, Alzheimer và 
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Parkinson (Lan et al. 2021). Các tế bào thông qua 
chuyển hóa oxy tạo ra các gốc oxy hoạt động 
(Reactive Oxygen Species, ROS) có khả năng gây 
hại. Trong trường hợp bình thường, quá trình tạo 
chất oxy hóa được cân bằng với sự tạo ra chất kháng 
oxy hóa. Sự mất cân bằng giữa chất oxy hóa và chất 
chống oxy hóa dẫn đến stress oxy hóa (Munteanu & 
Apetrei, 2021). Các sản phẩm có khả năng kháng 
oxy hóa có nguồn gốc thiên nhiên được nghiên cứu 
trong một thời gian dài đã được chứng minh có hoạt 
tính dược lý và an toàn, ít tác dụng phụ (Raza & 
Sood, 2014). Nhiều loài thực vật đã được tìm thấy 
có khả năng trung hòa ROS đáng kể, có liên quan 
đến độc tính tế bào đối với các tế bào ung thư, do đó 
có thể được sử dụng như các tác nhân điều trị và 
phòng ngừa (Abu-Lafi et al., 2019). Các nghiên cứu 
trước đây chỉ ra rằng hoạt tính kháng oxy hóa ít 
nhiều có mối tương quan trực tiếp với lượng 
polyphenol tổng số. Nghiên cứu của Basu and Maier 
(2016) cho thấy mối tương quan giữa hàm lượng 
polyphenol tổng số và hoạt động kháng oxy hóa và 
chỉ ra rằng các hợp chất phenolic có trong các loại 
thực vật được khảo sát có thể liên quan đến các đặc 
tính kháng oxy hóa này. 

Tầm quan trọng của vi khuẩn nội sinh đã được 
chứng minh trong một thời gian dài như một nguồn 
hợp chất có hoạt tính sinh học, nhiều vi khuẩn nội 
sinh đã được chứng minh là có thể tạo ra các chất 
chuyển hóa có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, 
kháng virus, kháng ung thư, kháng oxy hóa, kháng 
viêm và thuốc ức chế miễn dịch (Anjum & Chandra, 
2015). Cụ thể, có nhiều chất chuyển hóa được sản 
xuất bởi vi khuẩn nội sinh có hoạt tính kháng khuẩn 
như munumbicins A-D, celastramycins A-B, 
kakadumycine và dimethy novobiocins (Beiranvand 
et al., 2017). Nghiên cứu của Seo et al. (2010) phát 
hiện ra rằng một số vi khuẩn nội sinh được phân lập 
từ củ cải non có thể được sử dụng làm tác nhân kiểm 
soát sinh học chống lại mầm bệnh ở người và thực 
vật. Castillo et al. (2002) phát hiện ra rằng 
Streptomyces sp. NRRL 30562 nội sinh thu được từ 
Snakevine (Kennedia nigriscans) tạo ra kháng sinh 
peptide mới có hoạt tính phổ rộng chống lại nhiều 
loại nấm và vi khuẩn gây bệnh. 

Theo Võ Văn Chi (2012) trong quyển “Từ điển 
thực vật Việt Nam” và “Thực vật An Giang”, cây 
mắc cỡ tàn dù được sử dụng làm rau ăn và dùng làm 
gia vị. Cây mắc cỡ tàn dù cũng là loại rau ăn dùng 
làm gia vị thuộc Chi Sinh diệp (Biophytum). Ở Việt 
Nam, hiện biết có 4 loài, phân bố rải rác khắp cả 
nước là B. umbraculum, B. adiantoides và B. 
fruticosum và B. Sensitivum, nhưng trong đó chỉ có 
một loài được ghi nhận làm thuốc trong các tài liệu 

của Việt Nam (B. sensitivum – Mắc cỡ tàn dù) 
(Nguyễn Thị Sao Mai et al., 2013). Ở Việt Nam, 
việc nghiên cứu về cây mắc cỡ tàn dù còn hạn chế 
chỉ dừng lại ở mức mô tả và đánh giá đa dạng loại. 
Còn trên thế giới, các nghiên cứu về cây mắc cỡ tàn 
dù cũng chỉ dừng lại ở cao chiết và tập trung vào 
phân tích các chất chuyển hóa thứ cấp có hoạt tính 
sinh học ở trong cây (Sakthivel & Guruvayoorappan, 
2012), nhưng riêng nghiên cứu về vi khuẩn nội sinh 
còn rất hạn chế. Do đó, nghiên cứu đã tiến hành “ 
Khảo sát một số hoạt tính sinh học của vi khuẩn nội 
sinh từ cây mắc cỡ tàn dù (Biophytum sensitivum 
L.)” với mong muốn tìm kiếm và củng cố nguồn 
nguyên liệu tiềm năng trong việc khai thác nguồn 
nguyên liệu có khả năng kháng oxy hóa. Từ đó có 
thể tạo một cơ sở dữ liệu đầy đủ cho việc phát triển 
nguồn tài nguyên này tại địa phương. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Vật liệu nghiên cứu 
2.1.1. Vật liệu nghiên cứu 

Mắc cỡ tàn dù là cây thân thảo cao khoảng 20 
cm, thân không phân nhánh, thường có màu đỏ tía, 
phủ lông mềm hướng về phía dưới. Lá tập trung ở 
ngọn thân thành một bó 15 – 20 lá, dài 7 – 12 cm, 
kép lông chim chẵn, gồm 10 – 14 đôi lá chét không 
cuống, mỏng, cứng, nhẵn, có kích thước lớn dần từ 
dưới lên trên, lá có thể cụp lại khi bị va chạm, tương 
tự như lá mắc cỡ. Cụm hoa có cuống dài ở ngọn 
thân, thường ngắn hơn lá. Hoa màu vàng, có cuống 
ngắn. Quả nang mang đài tồn tại, có 5 ô. Hạt nhỏ, 
màu đen, hình cầu (Võ Văn Chi, 1991). 

 
Hình 1. Cây mắc cỡ tàn dù (Biophytum 

sensitivum) 
Ghi chú: Võ Hoàng Long-ngày 05/08/2022-chụp tại 
Khoa Khoa học Tự nhiên-Trường Đại học Cần Thơ 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phân lập các dòng vi khuẩn nội sinh 

trong cây mắc cỡ tàn dù thu tại An Giang. 

Cây mắc cỡ tàn dù sau khi thu về được tách riêng 
các bộ phận rễ, thân, lá và rửa sạch với nước. Mẫu 
được rửa lại bằng nước cất vô trùng và cắt mẫu thành 
các đoạn ngắn 3-4 cm. Các mẫu vật tiếp tục được 
khử trùng bằng ethanol 70% trong 30 giây, được rửa 
lại bằng nước cất vô trùng 3-4 lần. Cuối cùng mẫu 
được ngâm trong hydrogen peroxide 3% trong 3 
phút và được rửa lại với nước cất vô trùng 4-5 lần 
để loại bỏ các hóa chất còn dư. Các mẫu vật sau khi 
khử trùng được giã nhuyễn và cho thêm 2-3 mL 
nước cất, trộn đều và để lắng trong khoảng 10-12 
phút. Phần dịch bên trên được rút lấy 100 μL cho 
vào ống nghiệm chứa 900 μL môi trường potato 
dextrose agar (PDA) bán đặc đã được chuẩn bị trước 
đó. Sau đó các ống nghiệm được ủ trong 48 giờ ở 
30oC. Sự xuất hiện của màng mỏng trắng đục (vòng 
pellicle) bên dưới cách mặt môi trường 2-4 mm (thể 
hiện sự phát triển của vi khuẩn nội sinh) được theo 
dõi. Vi khuẩn từ vòng trắng đục, được thu lấy nuôi 
cấy và tách ròng cho đến khi thuần chủng, sau đó 
được tiến hành quan sát và ghi nhận đặc điểm khuẩn 
lạc về (hình dạng, kích thước, màu sắc, dạng bìa và 
độ nổi) (Cao Ngọc Điệp, 2010).  

2.2.2. Phương pháp nhuộm Gram  

Lam kính và lame được khử trùng bằng ethanol 
và nhỏ 30 μL nước cất vô trùng lên lam kính. Một ít 
khuẩn lạc được lấy bằng que cấy rồi được trải đều 
lên giọt nước trên lam kính và hơ trên ngọn lửa đèn 
cồn. Thuốc nhuộm crystal violet được nhỏ lên lam 
phủ kín vệt vi khuẩn trong 1 phút. Sau đó, tiêu bản 
được rửa dưới vòi nước. Thuốc nhuộm lugol tiếp tục 
được nhỏ phủ kín vệt vi khuẩn trong 30 giây và tiêu 
bản được rửa ửa dưới vòi nước. Tiếp tục, ethanol 
90° được nhỏ lên tiêu bản, khi màu tím trên lam kính 
vừa phai hết thì được rửa nước ngay, loại bỏ hết cồn 
dưới vòi nước chảy nhẹ. Thuốc nhuộm safranin 
được nhỏ một lượng vừa đủ lên tiêu bản, để yên 
trong khoảng 30 giây và được rửa dưới vòi nước 
chảy nhẹ. Cuối cùng, tiêu bản được quan sát dưới 
kính hiển vi quang học. Kết quả thu được nếu màu 
xanh tím là Gram dương, màu hồng là Gram âm 
(Chính, 2007). 

2.2.3. Khảo sát khả năng đối kháng sinh học và 
khả năng sản sinh chất có khả năng 
kháng oxy hóa 

Các dòng vi khuẩn nội sinh được nuôi tăng sinh 
trên môi trường potato dextrose broth (PDB) để thu 
lấy dịch tăng sinh bằng cách chủng 1 mL dịch của 

vi khuẩn nội sinh với mật số 108 CFU/mL 
(OD600=0,5) vào 9 mL môi trường PDB. Sau đó, vi 
khuẩn được nuôi tăng sinh ở nhiệt độ 30℃ trên máy 
lắc ngang 200 vòng/phút. Sau 24 giờ, dịch tăng sinh 
thu được sử dụng cho các khảo sát tiếp theo.  

Định lượng polyphenol tổng 

Hàm lượng polyphenol tổng (TFC) được xác 
định theo phương pháp của Singleton et al. (1999) 
có hiệu chỉnh. Hỗn hợp phản ứng gồm 250 µL dịch 
tăng sinh của vi khuẩn nội sinh trong 250 µL nước 
khử ion và 250 µL thuốc thử Folin-Ciocalteu, được 
lắc đều. Sau đó, 250 µL Na2CO3 10% được thêm vào 
hỗn hợp, ủ 30 phút ở 40ºC trong bể điều nhiệt. Độ 
hấp thu quang phổ của hỗn hợp phản ứng được đo ở 
bước sóng 765 nm. Gallic acid được sử dụng như 
chất đối chứng dương để xây dựng phương trình 
đường chuẩn. Hàm lượng polyphenol trong dịch 
ngoại bào được xác định dựa trên phương trình 
đường chuẩn gallic acid. 

Định lượng flavonoid tổng 

Hàm lượng flavonoid toàn phần (TFC) được xác 
định bằng phương pháp so màu AlCl3 của Sultana et 
al. (2007) có hiệu chỉnh. Hỗn hợp phản ứng gồm 1 
mL dịch ngoại bào pha trong 1 mL nước rồi được 
lắc đều. Sau đó, hỗn hợp phản ứng được thêm vào 
200 µL NaNO2 5%, sau 5 phút tiếp tục được thêm 
200 µL AlCl3 10% và được lắc đều. Hỗn hợp phản 
ứng sau khi ủ 6 phút sẽ được thêm 2 mL NaOH 1 M. 
Cuối cùng, nước được thêm vào cho đủ 5 mL và đo 
độ hấp thu quang phổ ở bước sóng 510 nM. 
Quercetin được sử dụng như chất đối chứng dương. 
TFC toàn phần trong dịch ngoại bào được xác định 
dựa vào phương trình đường chuẩn quercetin (QE). 

Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa tổng số (Total 
antioxidant capacityl, TAC) 

Hoạt tính kháng oxy hóa tổng số của dịch tăng 
sinh vi khuẩn được đánh giá theo thử nghiệm được 
báo cáo bởi Nazir et al. (2020) được sử dụng để kiểm 
tra khả năng chống oxy hóa tổng thể của các mẫu. 
Trong thí nghiệm, 100 μL mẫu dịch ngoại bào và 
900 mL thuốc thử TAC (acid sunfuric 0,6 M, 
sodium photphate 28 mM và amonium molybdate 4 
mM) được cho vào các ống eppendorf. Hỗn hợp 
phản ứng được đặt trong bể ủ nhiệt ở 90°C trong 90 
phút, sau đó được làm mát ở nhiệt độ phòng. Độ hấp 
thu của các mẫu được đo ở bước sóng 695nm. Hàm 
lượng chất kháng oxy hóa tổng được xác định là 
tương đương với miligam vitamin C trên một mL 
dịch ngoại bào (mg vitamin C/mL dịch ngoại bào). 

Khảo sát năng lực khử (Reducing Power, RP)  
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Khả năng khử (RP) của dịch ngoại bào từ vi 
khuẩn nội sinh được thực hiện theo mô tả bởi 
Chaves et al., (2020), có hiệu chỉnh. 500 µL dịch 
ngoại bào được cho vào 500 µL đệm phosphate (0,2 
mM, pH 6,6), tiếp theo, 500 µL potassium 
ferrocyanide 1% được cho vào hỗn hợp, hỗn hợp 
được giữ 20 phút ở 50ºC trong bể ủ. Sau đó, 500 µL 
trichloroacetic acid 10% được bổ sung, hỗn hợp 
được ly tâm 3000 vòng/10 phút; 500 µL lớp trên 
được lấy cho vào eppendorf, 500 µL nước cất được 
bổ sung và 100 µL FeCl3 0,1%. Hỗn hợp phản ứng 
được đo độ hấp thu ở bước sóng 700 nm. Hàm lượng 
chất có năng lực khử được xác định là tương đương 
với miligam vitamin C trên một mL dịch ngoại bào 
(mg vitamin C/mL dịch ngoại bào). 

Khảo sát khả năng đối kháng sinh học 

Hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết được xác 
định bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch 
theo mô tả của Oonmetta-Aree et al. (2006). Dịch 
nuôi vi khuẩn được pha loãng trong nước muối sinh 
lý tương đương độ đục ≥0,5 Mc Farland (mật số vi 
khuẩn là 107), được trải đều trên môi trường LB. Đĩa 
thạch được để khô 15 phút trước khi đục lỗ giếng 
thạch có đường kính 6 mm. Dịch tăng sinh của vi 
khuẩn được bổ sung vào giếng thạch với thể tích 100 
µl. Kháng sinh tetracycline được sử dụng như đối 
chứng dương và được pha loãng bằng nước thành 
nồng độ 80 µg/mL. Các đĩa thạch được ủ ở 37ºC 
trong 24 - 48 giờ. Đường kính vùng ức chế được đo 
bằng thước đo đơn vị mm. Bên cạnh đó, khả năng 
đối kháng sinh học của các dòng vi khuẩn được đánh 
giá theo quy ước của Galindo (2004). Theo đó vòng 
vô khuẩn ≥20 mm thì được xem là có khả năng đối 
kháng mạnh, ≥6 mm có khả năng đối kháng trung 
bình và ≥1 mm là đối kháng yếu. 

2.2.4. Định danh một số dòng vi khuẩn nội sinh 
trong cây mắc cỡ tàn dù. 

Các dòng vi khuẩn nội sinh có khả năng sản sinh 
các hợp chất kháng oxy hóa mạnh được lựa chọn để 
xác định tên khoa học bằng cách áp dụng một số kỹ 
thuật sinh học phân tử nhằm giải trình tự gene 16S 
rRNA. Kết hợp với các đặc điểm hình thái khuẩn lạc 
để xác định tên khoa học của các dòng vi khuẩn nội 
sinh. So sánh với cơ sở dữ liệu 16S RNA trên ngân 
hàng gene (Genbank) để xây dựng sơ đồ phả hệ của 
những vi khuẩn đã tuyển chọn. Các chủng vi khuẩn 
nội sinh được ly trích DNA và giải trình tự gene 16S 
rRNA tại Công ty TNHH DNA SEQUECING (địa 
chỉ: U34C Đường số 6, KĐTM Hưng Phú, phường 
Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ). Đoạn 
mồi được sử dụng để giải trình tự gene 16S rRNA có 
trình tự xác định như sau:  

27F    (5’-AGAGGTTTGATCCTGGCTC-3’)   và 
1492R (5’-TACGGTTACCTTGTTAACGACT-3’) 
(Frank et al., 2008) 

2.3. Phân tích và xử lý số liệu 

Dữ liệu thu được xử lý bằng phần mềm Excel và 
xử lý thống kê bằng phần mềm Minitab 16. Số liệu 
được trình bày dưới dạng trung bình ±SE (sai số 
chuẩn). Các giá trị trung bình được kiểm định bằng 
phép thử Tukey’s để kiểm tra sự khác biệt (p<0,05). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Kết quả phân lập các dòng vi khuẩn nội 

sinh trong cây mắc cỡ tàn dù. 

Cây mắc cỡ tàn dù được thu tại núi Cấm, huyện 
Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Từ các bộ phận của cây 
gồm lá, thân, hoa và rễ phân lập được 30 dòng vi 
khuẩn. Từ lá phân lập được 10 dòng vi khuẩn, từ hoa 
phân lập được 10 dòng vi khuẩn và từ rễ phân lập 
được 10 dòng vi khuẩn, kết quả được trình bày trong 
Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả phân lập các dòng vi khuẩn nội 
sinh trong cây mắc cỡ tàn dù 

Địa điểm Mẫu Ký hiệu Số dòng 

An Giang 
Lá (Leaf) BS-L 10 
Hoa (Flower) BS-F 10 
Rễ (Root) BS-R 10 

Tổng   30 

Bảng 2. Bảng mô tả đặc điểm hình thái của các 
dòng vi khuẩn phân lập được 

Chỉ tiêu Mô tả Số 
lượng 

Tỷ lệ 
(%) 

Hình dạng 
khuẩn lạc 

Tròn nhỏ (<2mm) 16 53,33 
Tròn lớn (≥2mm) 14 46,67 

Hình dạng        
tế bào Que 30 100 

Gram Âm  25 83,33 
Dương 5 16,67 

Màu sắc Trắng 27 90 
Vàng 3 10 

Độ nổi Mô 20 66,67 
Lài 10 33,33 

Bìa Nguyên 25 83,33 
Răng cưa 5 16,67 

Trong 30 dòng vi khuẩn được phân lập thì tế bào 
dạng hình que chiếm 100% dòng vi khuẩn, vi khuẩn 
Gram dương chiếm 16,67% và vi khuẩn Gram âm 
chiếm 83,33%. Tất cả vi khuẩn phân lập được đều 
có khuẩn lạc dạng tròn chiếm 100%. Các dòng vi 
khuẩn phân lập được có 2 màu gồm trắng và vàng, 
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trong đó có 27 dòng vi khuẩn có màu trắng chiếm 
90% và có 3 dòng vi khuẩn có màu vàng chiếm 10%. 
Tóm lại, kết quả phân lập vi khuẩn cho thấy các 
dòng vi khuẩn trong cây mắc cỡ tàn dù khá đa dạng. 
Hình 2 dưới đây trình bày một số đặc điểm hình thái 
của một số dòng vi khuẩn đặc trưng được phân lập 
trong cây mắc cỡ tàn dù. Ở hình 2A và 2B mô tả đặc 
điểm của dòng BS-R1 cho thấy một số đặc điểm như 
là màu trắng, khuẩn lạc hình tròn và Gram dương. 
Hình 2C và 2D mô tả đặc điểm của dòng BS-F8 cho 
thấy khuẩn lạc có màu vàng, hình tròn và Gram 
dương. Cuối cùng là hình 2E và 2F mô tả đặc điểm 
dòng BS-L1 cho ta thấy khuẩn lạc màu trắng, hình 
tròn và cũng là Gram dương. 

 
Hình 2. Một số dòng vi khuẩn nội sinh đặc 

trưng trên môi trường PDA 
Ghi chú: A-B: hình nhuộm Gram (+) và đặc điểm hình 
thái của dòng vi khuẩn BS-R1; C-D: hình nhuộm Gram 
(+) và đặc điểm hình thái của dòng vi khuẩn BS-F8; E-
F: hình nhuộm Gram (+) và đặc điểm hình thái của dòng 
vi khuẩn BS-L1. 

3.2. Khảo sát khả năng sản sinh chất kháng 
oxy hóa 

Kết quả về hàm lượng TPC và TFC được thể 
hiện ở Bảng 4 cho thấy các dòng vi khuẩn đều có thể 
sản sinh ra polyphenol và flavonoid. Tuy nhiên, hàm 
lượng polyphenol tổng số giữa các dòng vi khuẩn 
cho thấy không đồng đều nhau. Năng lực khử (RP) 
của dòng BS-L1 cho hàm lượng polyphenol cao nhất  
đạt 5210,4±103,3 mg GAE/mL dịch ngoại bào. Kế 

đến là dòng BS-R1 và BS-F8 lần lượt cho hàm lượng 
polyphenol vượt ngưỡng các dòng khác là 
4380,7±95,0 và 4306,7±94,3 mg GAE/mL dịch 
ngoại bào. Bên cạnh những dòng cho hàm lượng 
polyphenol khác biệt hơn những dòng còn lại, cũng 
có những dòng cho thấy khả năng sản sinh 
polyphenol có phần kém hơn là dòng BS-F2 với số 
liệu cho thấy là 388,1±55,1 mg GAE/mL dịch ngoại 
bào, BS-F7 với 380,7±55,0 mg GAE/mL dịch ngoại 
bào và thấp nhất là dòng BS-F9 với 336,3±54 mg 
GAE/mL dịch ngoại bào. Bên cạnh đó, hàm lượng 
flavonoid cũng cho thấy điều tương tự như hàm 
lượng polyphenol của các dòng vi khuẩn này. Cụ thể 
với sự khác biệt ở độ tin cậy 95% thì hàm lượng 
flavonoid đạt cao nhất ở các dòng BS-F8, BS-R1 và 
cao nhất là dòng BS-L1 lần lượt là 145,75±2,15, 
149,74±1,27và 166,51±2,36 mg QE/mL dịch ngoại 
bào. Các dòng BS-F9, BS-F10 và BS-L4 thì cho 
thấy hàm lượng flavonoid sinh ra là thấp nhất trong 
các dòng được khảo sát là 7,33±0,44, 7,08±0,76 và 
6,13±0,75 mg QE/mL dịch ngoại bào 

Bên cạnh khả năng sản sinh polyphenol và 
flavonoid, xét về khả năng kháng oxy hóa của các 
dòng vi khuẩn nội sinh, có thể thấy cụ thể với sự 
khác biệt ở độ tin cậy 95% cho thấy hàm lượng chất 
kháng oxy hóa ở phương pháp TAC và RP của dòng 
BS-L1 ở các giá trị lần lượt là 569,94±7,84 và 
1287,6±20,1. Bên cạnh đó dòng vi khuẩn có khả 
năng sản sinh hàm lượng chất kháng oxy hóa thấp 
nhất lần lượt tương ứng với phương pháp TAC và 
RP là BS-L9 và BS-L5 với hàm lượng ở giá trị 
17,53±2,32 và 44,4±7,6 mg vitamin C/mL dịch 
ngoại bào. Khi so sánh giữa các dòng, có thể nhận 
thấy hàm lượng chất kháng oxy hóa tổng (TAC) tạo 
ra ở dòng BS-L1 cao gấp 32 lần so với dòng BS-L9 
và cao gấp 29 lần so với dòng BS-R5. Ngoài dòng 
vi khuẩn BS-L1 từ cây mắc cỡ tàn dù có khả năng 
sản sinh chất kháng oxy hóa cao nhất thì còn có 2 
dòng vi khuẩn có khả năng sinh chất kháng oxy hóa 
cao là dòng BS-R1, với giá trị hàm lượng chất kháng 
oxy hóa tạo ra lần lượt là 494,15±7,08 và 
1193,5±19,1 mg vitamin C/mL dịch ngoại bào. 
Dòng vi khuẩn còn lại là BS-F8 với giá trị lần lượt 
là 496,67±7,11và 1187,6±19,1 mg vitamin C/mL 
dịch ngoại bào. Qua quá trình phân tích khả năng 
sản sinh các hợp chất kháng oxy hóa của các dòng 
vi khuẩn nội sinh trong cây mắc cỡ tàn dù, dòng vi 
khuẩn BS-R1, BS-L1 và BS-F8 thể hiện hoạt tính 
cao hơn các dòng vi khuẩn còn lại của nghiên cứu, 
vì thế 3 dòng BS-R1, BS-L1 và BS-F8 được tuyển 
chọn và định danh để phục vụ tiếp các nghiên cứu 
sau này. 
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Bảng 4. Kết quả khả năng sản sinh chất có khả năng kháng oxy hóa của các dòng vi khuẩn nội sinh 
trong cây mắc cỡ tàn dù 

Dòng vi khuẩn Hàm lượng chất kháng oxy hóa tương đương chất chuẩn (mg/mL dịch ngoại bào) 
TPC TFC TAC RP 

BS-R1 4380,7±95,0b                              149,74±1,27b                                494,15±7,08b                                   1193,5±19,1b                                    
BS-R2 2758,5±78,8e                   25,94±0,95ij       411,67±6,26c                      800,1±15,2c                      
BS-R3 3114,1±82,4d                     25,00±0,94jk       349,62±5,64f                   218,7±9,4hi       
BS-R4 3714,1±88,4c                         26,89±0,96ij        354,79±5,69ef                   119,7±8,4o     
BS-R5 1432,9±38,0h          15,57±0,85no     369,41±5,84de                    118,8±4,9o     
BS-R6 1128,9±62,5i        41,04±1,10fg            168,14±3,82jk          207,1±9,3hijk       
BS-R7 1240,0±63,6hi         65,57±1,35d                  137,25±3,52l         212,2±5,4hij       
BS-R8 1077,0±62,0i        53,30±1,23e               116,60±3,31n        132,3±8,5no     
BS-R9  1240,0±63,6hi         11,79±0,81pqr     179,41±3,94j           487,8±12,1d              
BS-R10 1396,0±37,8h          22,17±0,92kl      124,34±3,39lmn        140,5±8,6no     
BS-F1 2921,5±80,4de                    8,02±0,77stu    153,79±3,68k         265,4±9,9fg        
BS-F2 388,1±55,1lmn   18,40±0,88mn     159,87±3,74k          150,0±8,7lmno     
BS-F3 1225,2±63,5hi         9,91±0,79rst    217,65±4,32i             491,4±12,1d              
BS-F4 573,3±57,0klm    13,68±0,83opq     282,79±4,97g                274,9±9,9f         
BS-F5 521,5±56,4klmn    39,15±1,08g           249,67±4,64h              474,9±6,9d              
BS-F6 603,0±57,3kl     13,96±0,48opq     136,68±3,51lm         215,5±5,4hi       
BS-F7 380,7±55,0mn   10,17±0,46rst    137,93±3,52l         156,9±8,8lmn      
BS-F8 4306,7±94,3b                             145,75±2,15c                               496,67±7,11b                                   1187,6±19,1b                                    
BS-F9 336,3±54,6n   7,33±0,44tu    121,26±3,36n        239,9±9,6gh        
BS-F10 706,7±58,3jk     7,08±0,76tu   130,79±3,45lmn        180,1±9,0jkl       
BS-L1 5210,4±103,3a                                   166,51±2,36a                                   569,94±7,84a                                        1287,6±20,1a                                      
BS-L2 1780,7±69,0g            21,23±0,91lm       287,65±5,02g                220,4±9,4hi        
BS-L3 2180,7±73,0f               10,85±0,80qrs    120,56±3,35n        387,1±11,1e           
BS-L4 1847,4±69,7g             6,13±0,75u   289,62±5,04g                194,4±9,1ijk       
BS-L5 847,4±59,7j      12,74±0,82opqr     296,39±5,11g                 44,4±7,6p   
BS-L6 647,4±57,7jk     33,49±1,03h          370,61±5,85d                    142,3±8,6mno      
BS-L7 672,5±33,6jk     42,92±1,12f          122,09±3,36mn        219,4±5,4hi       
BS-L8 724,1±33,9jk     19,34±0,89lm       127,92±3,42lmn        178,6±9,0jkl      
BS-L9 712,0±67,8jk     28,77±0,98i         17,53±2,32p   174,8±8,9klm      
BS-L10 623,7±66,8k     14,62±0,84op     36,33±2,5o    66,0±7,9p   
Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một cột có cùng ký tự thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê 
ở độ tin cậy 95% (p<0,05) 

3.3. Kết quả khảo sát khả năng đối kháng 
sinh học 

Ba mươi dòng vi khuẩn nội sinh đã phân lập 
được tiến hành đánh giá khả năng kháng vi khuẩn 
Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus và 
Listeria innocua bằng phương pháp dĩa thạch sau 24 
giờ ủ ở 37°C, quan sát kết quả ở Bảng 5. Khả năng 
tạo vòng vô khuẩn của dịch nuôi tăng sinh vi khuẩn 
nội sinh có hoạt tính tốt nhất được trình bày trong 
Hình 3. 

Trong tổng số 30 dòng vi khuẩn nội sinh phân 
lập được, có 20/30 dòng (66,67%) có khả năng 
kháng vi khuẩn V. parahaemolyticus, tạo vòng vô 
khuẩn >1 mm xung quanh khoanh đĩa thạch có trải 
vi khuẩn V. parahaemolyticus. Kết quả này cho thấy 

các dòng vi khuẩn nội sinh trên có thể trở thành đối 
tượng tiềm năng trong các nghiên cứu được ứng 
dụng vào điều trị các bệnh hoặc các tổn hại do vi 
khuẩn V. parahaemolyticus gây ra, hoặc nếu tốt hơn 
là ứng dụng vào điều trị các bệnh do chi khuẩn 
Vibrio gây ra. 

Trong tổng số 30 dòng vi khuẩn nội sinh phân 
lập được, có 10/30 (33,33%) có khả năng kháng vi 
khuẩn S. aureus tạo vòng vô khuẩn > 1 mm xung 
quanh đĩa thạch có trải vi khuẩn S. aureus. 

Có 21/30 dòng vi khuẩn, chiếm 70% có khả năng 
kháng vi khuẩn L. innocua, tạo vòng vô khuẩn > 1 
mm xung quanh đĩa thạch có trải vi khuẩn L. 
innocua. 
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Kháng sinh tetracyclin 80 µg/mL có khả năng 
kháng trên vi khuẩn V. parahaemolyticus với đường 
kính vòng vô khuẩn là 17,0±0,38 (mm), đối với vi 

khuẩn S. aureus với đường kính vòng vô khuẩn là 
14,0±0,5 (mm), đối với vi khuẩn L. innocua với 
đường kính vòng vô khuẩn là 14,0±0,7 (mm). 

Hình 3. Đường kính vòng vô khuẩn của dòng vi khuẩn nội sinh BS-R1, BS-F8 và BS-L1 ở cây mắc cỡ 
tàn dù trên vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 

Ghi chú: A- Đường kính vòng vô khuẩn của dịch tăng sinh: B- Đường kính vòng vô khuẩn của đối chứng dương; C- 
Đường kính vòng vô khuẩn của đối chứng âm PDB. 
Bảng 5. Đường kính vòng vô khuẩn của các dòng vi khuẩn nội sinh với 3 dòng vi khuẩn bệnh Vibrio 

parahaemolyticus, Staphylococcus aureus và Listeria innocua 

STT Mẫu tự Đường kính vòng vô khuẩn (mm) 
V. parahaemolyticus S. aureus L. innocua 

1 BS-R1 10,0±0,4a 17,0±0,75b 10,0±0,5b 
2 BS-R2 - 4,0±0,2ef 3,2±0,16gh 
3 BS-R3 3,0±0,15fg 4,4±0,22e 3,0±0,15gh 
4 BS-R4 - - - 
5 BS-R5 - - - 
6 BS-R6 - - 4,0±0,2f 
7 BS-R7 3,6±0,18ef - - 
8 BS-R8 4,3±0,22d 3,1±0,16g 3,0±0,15gh 
9 BS-R9 - 3,0±0,15g - 
10 BS-R10 - - - 
11 BS-F1 5,1±0,26c - 3,0±0,15gh 
12 BS-F2 4,0±0,2de - 3,3±0,17fg 
13 BS-F3 2,0±0,10h - 2,0±0,10i 
14 BS-F4 3,0±0,15fg - 2,5±0,13hi 
15 BS-F5 - - - 
16 BS-F6 4,1±0,21de 3,0±0,15g 5,3±0,27de 
17 BS-F7 4,1±0,21de 3,3±0,17fg 3,7±0,19fg 
18 BS-F8 8,0±0,35b 7,0±0,35d 5,8±0,29d 
19 BS-F9 4,0±0,2de - 4,0±0,20f 
20 BS-F10 4,2±0,21de 3,3±0,17fg 3,4±0,17fg 
21 BS-L1 7,0±0,35b 10,0±0,5c 9,0±0,45c 
22 BS-L2 3,0±0,15fg - 3,0±0,15gh 
23 BS-L3 3,2±0,16f - 3,5±0,18fg 
24 BS-L4 2,5±0,13gh - 2,0±0,1i 
25 BS-L5 - - 3,0±0,15gh 
26 BS-L6 5,3±0,27c - - 
27 BS-L7 - - - 
28 BS-L8 5,0±0,25c - 3,1±0,16gh 
29 BS-L9 - - - 
30 BS-L10 4,0±0,2de - 5,0±0,25e 
ĐC Tetracyclin 80µg/mL 17,0±0,375 ab 14,0±0,5 a 14,0±0,7a 
ĐC PDB - - - 

Ghi chú: Các ký tự theo sau trong cùng một cột giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa ở mức 5% (p>0,05); (-) 
không ức chế. 

BS-R1 BS-L1 
BS-F8 

A A 

ĐC 
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Qua quá trình phân tích khả năng đối kháng sinh 
học của các dòng vi khuẩn nội sinh trong cây mắc 
cỡ tàn dù với vi khuẩn gây bệnh, dòng vi khuẩn BS-
L1, BS-F8 và BS-R1 thể hiện hoạt tính đối kháng 
hiệu quả đối với ba dòng vi khuẩn S. aureus, L. 
innocua và V. parahaemolyticus; có khả năng tạo 
vòng vô khuẩn có đường kính to hơn các chủng vi 
khuẩn còn lại ở dòng vi khuẩn BS-L1; có khả năng 
tạo vòng vô khuẩn ở ba dòng vi khuẩn gây bệnh S. 
aureus, L. innocua và V. parahaemolyticus. Đường 
kính vòng vô khuẩn lần lượt là 7,0±0,35; 10,0±0,5; 
9,0±0,45 (mm). Dòng vi khuẩn BS-F8 có khả năng 
tạo vòng vô khuẩn ở ba dòng vi khuẩn gây bệnh S. 
aureus, L. innocua và V. parahaemolyticus, đường 
kính vòng vô khuẩn lần lượt là 8,0±0,35; 7,0±0,35; 
5,8±0,29 (mm). Ở vòng vi khuẩn BS-R1 có khả 
năng tạo vòng vô khuẩn ở ba dòng vi khuẩn gây 
bệnh S. aureus, L. innocua và V. parahaemolyticus, 
đường kính vòng vô khuẩn lần lượt là 10,0±0,4; 

17,0±0,75; 10,0±0,5 (mm) và cho thấy quá trình 
sinh trưởng ổn định hơn so với các chủng vi khuẩn 
nội sinh còn lại. Dịch tăng sinh của ba dòng vi khuẩn 
nội sinh BS-L1, BS-F8 và BS-R1 đều có khả năng 
đối kháng tốt với dòng vi khuẩn gây bệnh được thể 
hiện ở Bảng 5. 

3.4. Kết quả định danh một số dòng vi khuẩn 
nội sinh trong cây mắc cỡ tàn dù. 

Dựa vào các nghiên cứu trên, có 3 dòng vi khuẩn 
BS-R1, BS-L1 và BS-F8 thể hiện hoạt tính mạnh 
hơn các dòng vi khuẩn còn lại trong nghiên cứu nên 
đã được chọn để trích DNA và giải trình tự đoạn 
gene 16S rRNA. Dựa vào các đặc điểm về hình thái 
khuẩn lạc và tế bào của vi khuẩn kết hợp với kết quả 
giải trình tự đoạn gene 16S rRNA, xác định chủng vi 
khuẩn BS-R1 và BS-L1 thuộc chi Bacillus, BS-F8 
thuộc chi Calidifontibacillus. Kết quả so sánh trình 
tự gene 16S rRNA của 3 dòng vi khuẩn với ngân 
hàng gene được tóm tắt ở Bảng 6. 

Bảng 6. Kết quả định danh các dòng vi khuẩn có khả năng kháng oxy hóa cao trong cây mắc cỡ tàn dù 

Chủng vi khuẩn  Loài tương đồng Độ dài đoạn 
gene Độ phủ (%) Mức độ tương 

đồng (%) 
Accession 
number 

BS-R1 Bacillus sp. 1550 99 99,93 NR_075005,2 
BS-F8 Calidifontibacillus sp. 1401 99 100 NR_180225,1 
BS-L1 Bacillus sp. 1472 99 99,93 NR_041155,1 

 
Hình 4. Cây phả hệ các dòng vi khuẩn nội sinh ở cây mắc cỡ tàn dù có hoạt tính mạnh 

Kết quả phân tích mối quan hệ di truyền của các 
dòng vi khuẩn nội sinh (Hình 4), phân tích phát sinh 
loài và đánh giá bằng Neighbor-Joining với 1,000 
lần phân tích bootstrap, xác định các dòng vi khuẩn 
được định danh là Bacillus sp. BS-L1, 
Calidifontibacillus sp. BS-F8 và Bacillus sp. BS-R, 

cho thấy cây phả hệ có mối di truyền giữa các dòng 
vi khuẩn dựa vào một phần trình tự 16s RNA được 
vẽ bằng phần mềm mega11. 

Kết quả cho thấy dòng vi khuẩn BS-R1, BS-L1 
và BS-F8 có độ tương đồng lần lượt là 99,93%, 
99,93% và 100% với các chi vi khuẩn Bacillus sp. 
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và Calidifontibacillus sp.  Vi khuẩn thuộc chi 
Bacillus đã có nghiên cứu chứng minh liên quan đến 
tổng hợp các chất chuyển hóa thứ cấp, ngăn chặn 
mầm bệnh và thúc đẩy tăng trưởng thực vật (Logan 
& Vos, 2015). Bên cạnh đó thì có nghiên cứu về khả 
năng kháng khuẩn và kháng nấm của vi khuẩn thuộc 
chi Bacillus để ứng dụng trong việc bảo quản thực 
phẩm (Tran et al., 2022).  Vi khuẩn 
Calidifontibacillus sp. đã được nghiên cứu nhiều về 
khả năng kháng khuẩn, bao gồm Escherichia coli và 
Staphylococcus aureus (Adiguzel et al., 2020). Từ 
các kết quả trên có thể thấy cây mắc cỡ tàn dù mang 
các vi khuẩn nội sinh có thể phân lập và nuôi cấy 
trong điều kiện in vitro. Dịch tăng sinh sau quá trình 
nuôi cấy có chứa các hoạt chất polyphenol và 
flavonoid, thể hiện hoạt tính đối kháng sinh học trên 
một số loài vi khuẩn. Bên cạnh đó, nghiên cứu này 
còn cung cấp thêm dữ liệu về tiềm năng ứng dụng 
của nhóm vi khuẩn nội sinh,như một nhân tố có khả 
năng tổng hợp các chất đối kháng tự nhiên hoặc có 
thể nhân mật số ngoài cơ thể cây chủ để thu nhận 
các hợp chất thứ cấp tiềm năng. 

4. KẾT LUẬN 

Từ cây mắc cỡ tàn dù đã phân lập được 30 dòng 
vi khuẩn nội sinh có khả năng kháng oxy hóa và đối 
kháng sinh học. Các dòng vi khuẩn BS-R1, BS-L1 
và BS-F8 có khả năng kháng oxy hóa và đối kháng 
vượt trội so với các dòng vi khuẩn khác phân lập 
được. Kết quả so sánh đoạn gene 16S rRNA cho 
thấy dòng BS-R1 và BS-L1 tương đồng với chi 
Bacillus với độ tương đồng là 99,93%, dòng BS-F8 
tương đồng với chi Calidifontibacillus với chỉ số 
tương đồng là 100%. Kết quả nghiên cứu là tiền đề 
cho các nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn nội sinh khai 
thác hợp chất thiên nhiên có hoạt tính kháng oxy hóa 
và kháng khuẩn bên cạnh nguồn tài nguyên thực vật 
được sử dụng rộng rãi hiện nay. 
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